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     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TTYT TX HOÀI NHƠN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
    

                Hoài Nhơn, ngày       tháng  7 năm 2022 

 

BẢN MÔ TẢ 

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  THỰC HIỆN QUY TRÌNH 

CHUYÊN MÔN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

    I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ 

1. Tên đơn vị:  Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

2. Địa chỉ:  Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

3. Điện thoại:  0256.3865213. 

    II. TỔ CHỨC, NHÂN SỰ ĐƠN VỊ 

 1.Tổng số nhân lực: 10 người  

 2. Danh sách y, bác sỹ đƣợc phân công xác định tình trạng nghiện ma túy 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

 Số GCN 

 đã đƣợc 

 tập huấn 

 Ngày cấp 

GCN 

 đã đƣợc 

 tập huấn 

1 Nguyễn Thanh Đình 
003113/ BĐ - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi. 
73/GCN/2022 06/05/2022 

2 Nguyễn An Khanh 
0003063/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp 
152/GCN/2022 13/05/2022 

3 Ngô Thị Mơ 
0004049/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp; 
98/GCN/2022 06/05/2022 

4 Lê Thị Thùy Cẩm 
0003147/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  hệ Nội - Nhi. 
151/GCN/2022 13/05/2022 

5 Dương Thành Tứ 
0003161/ 

BĐ-CCHN 

Khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp; 
148/GCN/2022 13/05/2022 

6 La Thị Nhẫn 
0005065/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  hệ Nội - Nhi. 
75/GCN/2022 06/05/2022 

7 Phan Thị Sáu 
005066/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  hệ Nội - Nhi. 
74/GCN/2022 06/05/2022 

8 Thái Văn Khoa 
0003104/BĐ-

CCHN 

Khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp;  
183/GCN/2022 13/05/2022 

9 
Nguyễn Trung 

Thành 

0003103/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

70/GCN/2022 06/05/2022 

10 Nguyễn Văn Nam 
0004242/BĐ-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp  

72/GCN/2022 06/05/2022 
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 III. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

1. Cơ sở hạ tầng 

Diện t ch m t bằng: 96 m
2
.  

Diện tích các phòng đƣợc bố trí nhƣ sau: Đơn vị tính m
2  

   

Tên phòng 
Diện 

tích 

(m
2)

 

Kết cấu Ghi chú 

Phòng khám Nội khoa 24 m
2 

Nhà cấp 1  

Phòng lưu bệnh nhân (Xác định 

tình trạng nghiện ma túy). 

24 m
2
 

Nhà cấp 1  

Phòng trực y, bác sỹ  24 m
2
 Nhà cấp 1  

Phòng điều dưỡng   24 m
2
 Nhà cấp 1  

 2. Các điều kiện vệ sinh môi trƣờng 

 2.1. Xử lý nước thải 

 Có hệ thống dẫn nước thải từ các phòng tập trung về hệ thống xử lý chất thải lỏng 

trung tâm theo tiêu chuẩn. 

 2.2. Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt 

 - Phân loại: Chất thải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, từng loại chất thải 

được đựng trong các túi và thùng có mã màu kèm biểu tượng theo đúng qui định. 

 - Thu gom: Tại các phòng được đ t các thùng đựng chất thải Y tế cho từng loại 

chất thải; Nơi đ t thùng đựng chất thải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom; Sử dụng 

thùng đựng chất thải đúng tiêu chuẩn qui định và được vệ sinh hàng ngày; Túi sạch thu 

gom chất thải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh. 

- Đối với rác thải y tế: 

 + Đối với rác thải y tế lây nhiễm thực hiện phân loại, thu gom, bảo quản chất thải Y 

tế đúng theo quy định.  

+ Thời gian lưu chất thải lây nhiễm tại cơ sở không quá 48 giờ. 

- Đối với rác thải sinh hoạt:   

 Hàng ngày tập trung về nhà chứa rác thải sinh hoạt, hợp đồng với cơ sở thu gom và 

xử lý rác thải của Công ty Vệ sinh môi trường. 

 3. Hệ thống phụ trợ: 
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 3.1. Phòng cháy chữa cháy: Trung tâm Y tế đã xây dựng Phương án Phòng cháy 

chữa cháy,  Phương án cứu nạn cứu hộ  được phê duyệt. Trang bị đầy đủ các phương tiện, 

trang thiết bị PCCC theo đúng quy định. 

 3.2. Thông tin liên lạc: Có máy tính nối mạng internet, máy điện thoại để bàn. 

IV. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

Số 

TT 
Tên trang thiết bị 

Đơn 

 vị 
Model, Hãng SX 

Nƣớc 

sản  

xuất 

Năm  

sử dụng 

Số 

lƣợng  

tồn  

1 2 3 5 6 7 8 

I TTB           

1 Máy  khí dung cái TL-200,  Japan 05/02/2018 1 

2 Máy truyền dịch tự động cái TE-LF 600, Terumo Nhật 29/09/2015 1 

3 Máy bơm tiêm điện cái TE-SS700, Terumo Nhật 29/09/2015 1 

4 

Máy thử test nhanh đường 

huyết cái Mỹ Japan 05/09/2018 1 

5 Máy điện tim 3 kênh cái ECG-2150,s/n:0103677 

Trung 

 Quốc 27/12/2018 1 

6 Máy tạo oxy cái 

Shenyang canta Medical 

Model: V8-WN-NS; 

S/N: 2448506060520 

Trung 

 Quốc 
12/09/2021 1 

7 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 

thông số  
cái 

Model: Efficia CM120; 

S/N: CN12002182 

Trung 

 Quốc 
29/10/2021 1 

II DỤNG CỤ           

1 Ống nghe cái FT801 nhật bản 12/09/2021 4 

2 Huyết áp thủy ngân cái Alpk 2, Janpan,300V nhật bản 16/10/2018 1 

3 Huyết áp điện tử cái HEM-7111, Janpan, hiệu Omron   06/06/2013 1 

4 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán cái     04/07/2019 2 

5 
Máy đo nồng độ oxy SPO2  cái Oromi, Model: A4 

Nhật 

Bản 
10/09/2021   

6 Bình làm ẩm oxy cái       2 

7 Tủ thuốc cái       1 

8 Giường bệnh nhân có nệm cái     08/04/2020 1 

9 Tủ đầu giường nhựa cái       1 

                GIÁM ĐỐC 

 

   

              Trần Hữu Vinh 
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